
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình chuẩn

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1581272 1 28/08/1990  6.97Tỉnh Đồng Nai Trung bình kháPhạm Đức Trường Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình liên thông

1 / 2

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1985013 1 18/03/1985  6.80Tỉnh Ninh Bình Trung bình kháTrần Thị Hiên Nữ Việt Nam Kinh

1985023 2 08/10/1995  7.42Tỉnh Bình Thuận KháNguyễn Văn Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1985048 3 10/05/1984  6.94Tỉnh Tiền Giang Trung bình kháNguyễn Văn Yên Nam Việt Nam Kinh

1985217 4 19/06/1982  7.97Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháĐào Thị Huy Nữ Việt Nam Kinh

1985234 5 24/06/1989  7.20Tỉnh Long An KháNguyễn Thị Hồng Ngự Nữ Việt Nam Kinh

1985257 6 16/09/1994  7.02Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLương Minh Trung Nam Việt Nam Kinh

1985258 7 23/12/1989  7.02Tỉnh Tây Ninh KháLâm Văn Truyền Nam Việt Nam Kinh

1985260 8 02/11/1996  6.72Tỉnh Lâm Đồng Trung bình kháTrương Thanh Vân Nữ Việt Nam Kinh

20850024 9 12/12/1989  6.98Tỉnh Quảng Ngãi Trung bình kháHuỳnh Công Pha Nam Việt Nam Kinh

20850027 10 17/08/1992  7.21Tỉnh Khánh Hòa KháTrần Đức Tiến Nam Việt Nam Kinh

20850201 11 23/08/1994  8.15Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiBùi Lê Quốc Bảo Nam Việt Nam Kinh

20850209 12 09/10/1999  7.55Tỉnh Đồng Nai KháVõ Chí Hiếu Nam Việt Nam Kinh

21850002 13 13/10/1999  6.63Tỉnh Long An Trung bình kháHồ Quốc Đạt Nam Việt Nam Kinh

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình liên thông

2 / 2

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

21850026 14 06/02/1995  7.70Tỉnh Bình Thuận KháHồ Nguyễn Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

21850027 15 08/07/1994  7.14Tỉnh Nam Hà KháLưu Quang Thắng Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  5

Số sinh viên đạt loại khá :  9

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  15

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình văn bằng 2

1 / 3

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1788246 1 12/05/1988  7.25Tỉnh Tiền Giang KháNguyễn Hoài Đan Phượng Nữ Việt Nam Kinh

1888091 2 05/09/1993  7.32Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

KháNguyễn Thái Trường Nam Việt Nam Kinh

1888127 3 02/02/1991  7.19Tỉnh Quảng Ngãi KháNguyễn Hải Hưng Nam Việt Nam Kinh

1888151 4 17/07/1988  6.32Tỉnh Tiền Giang Trung bình kháTrần Quang Phong Nam Việt Nam Kinh

1988030 5 13/08/1994  6.62Tỉnh Sóc Trăng Trung bình kháDương Mục Huân Nam Việt Nam Hoa

1988060 6 17/04/1990  8.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiVũ Thị Quỳnh Như Nữ Việt Nam Kinh

1988063 7 05/11/1992  7.56Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Xuân Diễm Phương Nữ Việt Nam Kinh

1988106 8 05/07/1982  8.22Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hải Trung Nam Việt Nam Kinh

1988112 9 16/10/1981  7.66Tỉnh Đắk Lắk KháLê Thanh Tùng Nam Việt Nam Kinh

1988247 10 25/10/1965  7.81Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

KháNguyễn Hoàng Huy Nam Việt Nam Kinh

1988280 11 13/08/1982  7.64Tỉnh Đắk Lắk KháNguyễn Văn Phúc Nam Việt Nam Kinh

1988328 12 03/11/1993  7.51Tỉnh Vĩnh Long KháHuỳnh Thị Thanh Trúc Nữ Việt Nam Kinh

1988333 13 06/12/1987  6.97Tỉnh Bình Thuận Trung bình kháVõ Như Ý Nam Việt Nam Kinh

20880008 14 08/03/1992  8.78Tỉnh Hà Nam Ninh GiỏiNguyễn Thanh Bình Nam Việt Nam Kinh

20880020 15 23/11/1996  8.58Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

GiỏiNguyễn Thị Chiêu Dương Nữ Việt Nam Kinh

20880035 16 21/01/1994  7.09Tỉnh Cà Mau KháHuỳnh Phú Khánh Nam Việt Nam Hoa

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình văn bằng 2

2 / 3

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

20880037 17 17/06/1989  6.49Tỉnh Hậu Giang Trung bình kháTôn Thất Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

20880038 18 08/01/1994  7.52Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Anh Khôi Nam Việt Nam Kinh

20880041 19 07/08/1997  8.31Tỉnh Đồng Nai GiỏiVũ Thị Hoàng Lan Nữ Việt Nam Kinh

20880061 20 14/04/1980  7.76Tỉnh Bình Thuận KháNguyễn Thanh Phong Nam Việt Nam Kinh

20880062 21 14/10/1993  8.26Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thanh Phong Nam Việt Nam Kinh

20880078 22 02/04/1994  7.46Tỉnh Bình Định KháHồ Công Tấn Nam Việt Nam Kinh

20880099 23 08/09/1992  8.01Tỉnh Bạc Liêu GiỏiMai Thị Hằng Thư Nữ Việt Nam Kinh

20880101 24 10/03/1996  8.25Tỉnh Lâm Đồng GiỏiNguyễn Thị Thùy Trang Nữ Việt Nam Kinh

20880103 25 03/01/1989  9.13Tỉnh Bình Phước Xuất sắcNguyễn Diên Tú Trinh Nữ Việt Nam Kinh

20880219 26 24/11/1992  8.36Tỉnh Cần Thơ GiỏiHuỳnh Phát Đạt Nam Việt Nam Kinh

20880236 27 12/03/1994  8.54Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Khánh Hồng Nữ Việt Nam Kinh

20880247 28 09/05/1993  7.76Tỉnh Long An KháTrương Phạm Hoàng Khang Nam Việt Nam Hoa

20880269 29 03/08/1993  8.54Tỉnh Bến Tre GiỏiHuỳnh Văn Phú Nam Việt Nam Kinh

21880020 30 24/10/1996  8.49Tỉnh Kiên Giang GiỏiNguyễn Công Danh Nam Việt Nam Kinh

21880030 31 03/02/1985  8.33Tỉnh Kiên Giang GiỏiĐinh Hoàng Giang Nam Việt Nam Kinh

21880031 32 11/07/1979  9.15Tỉnh Thái Nguyên Xuất sắcNguyễn Hải Hà Nam Việt Nam Kinh

20230926



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình văn bằng 2

3 / 3

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Đào tạo từ xa

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

21880038 33 12/07/1994  8.45Tỉnh Hà Nam GiỏiPhạm Văn Hiền Nam Việt Nam Kinh

21880092 34 12/06/1992  9.09Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcHồ Phan Nhân Nam Việt Nam Kinh

21880144 35 02/02/1997  7.82Tỉnh Đồng Tháp KháLê Nguyễn Thanh Thùy Nữ Việt Nam Kinh

21880150 36 03/02/1978  7.33Tỉnh Bình Thuận KháHuỳnh Văn Thương Nam Việt Nam Kinh

21880159 37 12/03/1993  8.69Tỉnh Tiền Giang GiỏiNguyễn Hữu Vinh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  4

Số sinh viên đạt loại khá :  15

Số sinh viên đạt loại giỏi:  15

 3

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  37

20230926


